TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường

Bộ môn: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
                             
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: 
Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn
Mã học phần: 
75925 





Số tín chỉ:3
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): 
Đại học
Học phần tiên quyết: 

Hóa kỹ thuật môi trường
Bộ môn quản lý học phần: 

Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 
53CNMT – 2
Thuộc Học kỳ: 
1 





Năm học: 2013 – 2014 
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học biện pháp để kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn; phương pháp thu và vận chuyển khí thải từ nguồn phát sinh tới thiết bị xử lý; biện pháp xử lý bụi, xử lý hơi khí độc; biện pháp chống rung động, chống ồn.
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Ngô Phương Linh

Chức danh, học vị: Giảng viên, Kỹ sư
Điện thoại: 0938109597


Email: linhn87@gmail.com
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Ô nhiễm không khí
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Thành phần không khí sạch
	Sinh viên nhận định được các vấn đề về môi trường không khí và sự ô nhiễm không khí.
	Thuyết giảng

	2. Định nghĩa ô nhiễm không khí
	
	Thuyết giảng

	3. Nguồn ô nhiễm không khí
	
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm

	4. Chất ô nhiễm không khí
	Sinh viên có khả năng dự đoán được các ảnh hưởng của môi trường không khí trong điều kiện cụ thể.
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm

	5. Tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí xung quanh và khí thải
	Sinh viên có thể sử dụng và đánh giá được mức độ ô nhiễm không khí.
	Thuyết giảng


Chủ đề 2: Kiểm soát ô nhiễm không khí
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Ô nhiễm không khí từ quá trình đốt 
	Tính toán thành phần sản phẩm cháy, hàm lượng khí thải sinh ra từ quá trình đốt.
	Thuyết giảng

	2. Phương pháp giám sát chất lượng không khí
	Sinh viên có thể biết cách kiểm soát ô nhiễm không khí tại nguồn.
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm

	3. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí
	
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm


Chủ đề 3: Xử lý ô nhiễm bụi
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Tác hại của bụi
	Chọn lựa công nghệ và thiết bị xử lý bụi phù hợp.
Thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý ô nhiễm bụi.
	Thuyết giảng

	2. Phương pháp xử lý ô nhiễm bụi khô
	
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm

	3. Phương pháp xử lý ô nhiễm bụi ướt
	
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm

	4. Phương pháp lọc điện
	
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm


Chủ đề 4: Xử lý ô nhiễm hơi khí độc
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Tác hại của hơi khí độc
	Chọn lựa công nghệ và thiết bị xử lý bụi phù hợp.
Thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý ô nhiễm bụi.
	Thuyết giảng

	2. Xử lý hơi khí độc bằng phương pháp hấp thụ
	
	Thuyết giảng

	3. Xử lý hơi khí độc bằng phương pháp hấp phụ
	
	Thuyết giảng

	4. Xử lý hơi khí độc bằng phương pháp đốt và xúc tác
	
	Thuyết giảng

	5. Ứng dụng xử lý một số loại khí cụ thể
	
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm


Chủ đề 5: Thông gió, phát tán và vận chuyển không khí
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Những khái niệm cơ bản
	Giúp sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản.
	Thuyết giảng

	2. Phân loại hệ thống thông gió
	Giúp sinh viên biết cách lựa chọn, thiết kế hệ thống thông gió

	Thuyết giảng, thảo luận nhóm

	3. Tính toán lưu lượng thông gió
	Tính toán, thiết kế, lắp đặt hệ thống ống khói phát thải
	Thuyết giảng

	4. Kết cấu của hệ thống thông gió
	Thiết kế, lắp đặt hệ thống ống vận chuyển khí
	Thuyết giảng

	5. Biện pháp phát tán khí thải
	Tính toán, thiết kế, lắp đặt hệ thống ống khói phát thải
	Thuyết giảng


Chủ đề 6: Ô nhiễm tiếng ồn
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Những khái niệm cơ bản
	Nắm được các thông số cơ bản của tiếng ồn, ảnh hưởng của tiếng ồn và cách đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn.
	Thuyết giảng

	2. Ảnh hưởng của tiếng ồn đến con người
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	3. Các tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm tiếng ồn
	
	Thuyết giảng

	4. Đo tiếng ồn
	
	Thuyết giảng


Chủ đề 7: Lan truyền âm thanh
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Lan truyền âm ngoài trời
	Tính toán ô nhiễm tiếng ồn trên đường lan truyền và ô nhiễm tiếng ồn trong phòng
	Thuyết giảng

	2. Lan truyền âm trong phòng
	
	Thuyết giảng

	3. Mức âm trong phòng
	
	Thuyết giảng


Chủ đề 8: Hút âm và cách âm
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Tính chất hút âm của vật liệu
	Hiểu được bản chất của vật liệu hút âm và cách âm. 

Có thể lựa chọn vật liệu hút âm, cách âm; thiết kế, lắp đặt kết cấu hút âm.
	Thuyết giảng

	2. Các loại vật liệu và kết cấu hút âm
	
	Seminar

	3. Định luật khối lượng
	
	Thuyết giảng

	4. Chỉ số cách âm
	
	Thuyết giảng

	5. Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất cách âm
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	6. Truyền âm từ phòng qua phòng
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	7. Truyền âm từ phòng ra ngoài trời
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	8. Thiết bị giảm âm phản hồi
	
	Seminar

	9. Sử dụng vật liệu âm học
	
	Seminar


Chủ đề 9: Giảm âm phản hồi
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Buồng mở rộng
	SV có thể lựa chọn kết cấu giảm âm phản hồi; thiết kế, lắp đặt kết cấu giảm âm phản hồi.
	Seminar

	2. Hộp cộng hưởng
	
	Seminar

	3. Ống giảm âm có nhánh cộng hưởng
	
	Seminar

	4. Vỏ bọc cách âm
	
	Seminar


Chủ đề 10: Lập kế hoạch kiểm soát tiếng ồn
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các nguồn ồn phổ biến
	Có khả năng giải quyết vấn đề ô nhiễm tiếng ồn trong thực tế.
Kết hợp giữa biện pháp kỹ thuật và quản lý để kiểm soát tiếng ồn hiệu quả
	Thuyết giảng

	2. Yêu cầu đối với biện pháp chống ồn 
	
	Thuyết giảng

	3. Biện pháp kiểm soát tiếng ồn
	
	Thuyết giảng


5. Phân bổ thời gian của học phần (lấy từ CTHP)
	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng


	
	Lên lớp 
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu

	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	4
	6

	2
	2
	2
	
	
	8
	12

	3
	6
	
	2
	
	16
	24

	4
	6
	
	2
	
	16
	24

	5
	3
	2
	
	
	10
	15

	6
	2
	
	
	
	4
	6

	7
	2
	2
	
	
	8
	12

	8
	3
	1
	1
	
	10
	15

	9
	2
	1
	1
	
	8
	12

	10
	2
	1
	
	
	6
	9

	Tổng
	30
	9
	6
	
	90
	135


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Ngọc Chấn
	Tập 1: Ô nhiễm không khí và Tính toán khuếch tán chất ô nhiễm
	1999
	KHKT
	Thư viện 

	2
	Trần Ngọc Chấn
	Tập 2: Cơ học về bụi và Phương pháp xử lý bụi
	1999
	KHKT
	Thư viện 

	3
	Trần Ngọc Chấn
	Tập 3: Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại
	1999
	KHKT
	Giảng viên cung cấp

	4
	Nguyễn Đinh Tuấn
	Kiểm soát ô nhiễm không khí
	2007
	ĐHQG
	Giảng viên cung cấp

	5
	Nguyễn Hải
	 Âm học và Kiểm tra tiếng ồn 
	1997
	Giáo Dục
	Thư viện 

	6
	Randall F. Barron
	Industrial Noise Control

and Acoustics
	2003
	Marcel Dekker
	Giảng viên cung cấp

	7
	Miroslav Radojevik, Vladimir N. Bashkin
	Practical Environmental Analysis
	1999
	RSoC
	Giảng viên cung cấp


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Sinh viên lên lớp đầy đủ
- Tham khảo tài liệu trước khi đến lớp

- Tích cực làm bài tập ở nhà để trau dồi khả năng tính toán thiết kế.

- Tham gia làm seminar để tìm hiểu thêm các thiết bị, công nghệ trên thực tế.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	1
	Bài tập
	Chủ đề 2, tính toán sản phẩm cháy.

	2.
	2
	Thiết kế
	Chủ đề 4, thiết kế tháp hấp thu

	3.
	4
	Bài tập
	Chủ đề 7, tính toán giảm thiểu tiếng ồn trên đường lan truyền.


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ (khuyến khích sử dụng)
	10

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Trắc nghiệm
· Đề mở: □              Đề đóng: x 
      (nếu thi viết, vấn đáp)
	50


Lưu ý chung:

· Những nội dung “lấy từ CTHP” cần được ghi lại trong CTGDHP để SV tiện tham khảo.
· Giảng viên cần xây dựng CTGDHP riêng cho mỗi lớp/nhóm nếu có sự khác biệt về danh sách giảng viên cùng dạy (mục 3), Mục tiêu và phương pháp dạy-học của các chủ đề (mục 4), Qui định đối với học phần (mục 7), hoặc Đánh giá kết quả học tập (mục 8) đối với mỗi lớp/nhóm.
· Sau khi được bộ môn thông qua, CTGDHP cần được đưa lên trang web bộ môn.
· Các nội dung hướng dẫn trong mẫu CTGDHP (màu xanh, in nghiêng, chữ nhỏ) cần được lược bỏ trước khi CTGDHP được công bố.
                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)
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